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SẢN PHẨM THANH LONG CỦA TỈNH BÌNH THUẬN  

(kèm theo Công văn số: 1522/SCT-QLTM  ngày 18/6/2021 của Sở Công Thương Bình Thuận) 

 

ST

T 

Tên doanh nghiệp 
Địa chỉ Điện thoại Giá và khả năng cung cấp 

1 

Cty TNHH MTV Rau Quả 

Bình Thuận 

107 Đặng Văn Lãnh, 

phường Phú Tài, TP. Phan 

Thiết, tỉnh Bình Thuận 

0252.3823731 

0913 932 446 (anh 

Võ Huy Hoàng – 

PGĐ kinh doanh) 

- Giá: doanh nghiệp sẽ thương lượng 

theo từng thời điểm. 

- Khả năng cung cấp: 10 tấn/ngày 

 

2 

 

HTX Thanh long Thuận 

Tiến 

Thôn Thuận Điền, xã Hàm 

Liêm, huyện Hàm Thuận 

Bắc, tỉnh Bình Thuận 

0252.3523939 

0934 065 333 (anh 

Trần Đình Trung – 

Giám đốc) 

- Giá cho hàng mùa: 8.000-

10.000đ/kg, giao tại kho của HTX. 

Hàng điện sẽ thương lượng sau. 

- Khả năng cung cấp: 30.000 – 40.000 

tấn/tháng. 

3 

HTX Thanh long sạch Hòa 

Lệ 

150 đường 8/4, Thị trấn Ma 

Lâm,  huyện Hàm Thuận 

Bắc, Bình Thuận. 

0252.3611450 

0916 656 056  

(anh Đỗ Thanh 

Hiệp – Giám đốc) 

- Giá: HTX sẽ thương lượng theo 

từng thời điểm. 

- Khả năng cung cấp: khoảng 100 

tấn/tháng. 

4 

HTX Thanh long Hữu cơ 

Phú Hội 

Thôn Phú Nhang, xã Hàm 

Hiệp, huyện Hàm Thuận 

Bắc, tỉnh Bình Thuận 

0918 005 058 (chị 

Ngô Xuân Khánh 

Vân – phụ trách 

kinh doanh) 

- Giá: HTX sẽ thương lượng theo 

từng thời điểm. 

- Khả năng cung cấp: khoảng 100 

tấn/tháng 



2 
 

5 

HTX Thanh long Hàm 

Đức 

Xóm 1, thôn 1- xã Hàm 

Đức - huyện Hàm Thuận 

Bắc – Bình Thuận 

0917 096 827 (chị 

Lê Nguyện – Giám 

đốc) 

- Giá: HTX sẽ thương lượng theo 

từng thời điểm. 

- Khả năng cung cấp: khoảng 20 

tấn/tháng. 

Ngoài ra, HTX có cung cấp sản phẩm 

rượu vang thanh long (có chi tiết kèm 

theo).  

6 

HTX Thanh long Hàm 

Kiệm  

Thôn Dân Bình - xã Hàm 

Kiệm – huyện Hàm Thuận 

Nam - Bình Thuận 

0974511418 (Chị 

Hồ Thị Bạch 

Hoàng– Giám đốc) 

- Giá: 7.000 - 7.500 đ/kg, sản phẩm có 

dán tem OCOP 4 sao, giá chưa bao 

gồm phí vận chuyển. 

- Khả năng cung cấp: khoảng 60 

tấn/tháng. 

 

Ghi chú: sản phẩm của các đơn vị đều đạt chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm. 


		2021-06-18T07:17:59+0700
	Việt Nam
	Sở Công thương tỉnh Bình Thuận<sct@binhthuan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




